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Câu 1 (5 điểm):
         - Thế nào là tự chủ? Biểu hiện của tính tự chủ? 
          - Có ý kiến cho rằng "Tự chủ là bảo vệ quan điểm của mình tới cùng, không cần lắng nghe ý kiến của người khác". Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 2 : ( 2 điểm)
Giải thích câu ca dao sau:
                               “Trống chùa ai vỗ thì thùng
                           Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng.”
Câu ca dao trên phê phán điều gì? Khuyên chúng ta điều gì? Em đã làm như thế nào để rèn luyện phẩm chất đạo đức đó?
Câu 3: (7,5 điểm)
 a. Hợp tác là gì? Vì sao trong tình hình hiện nay hợp tác là một vấn đề quan trọng và tất yếu?
b. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề hợp tác quốc tế?
c. Em hiểu như thế nào về quan điểm "Hoà nhập chứ không hoà tan" trong quan hệ giao lưu hợp tác quôc tế?
Câu 4: Tình huống: (2,5đ)
Hòa là một cô bé 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà Bích. Chứng kiến cảnh Hòa bị chủ hàng cơm bắt làm những công việc nặng nhọc, lại thường xuyên chửi mắng, đánh đập, Bích rất thương Hòa nên có ý định tố cáo hành động đó với cơ quan công an. Nhưng Hồng can ngăn và nói: "Chúng mình còn nhỏ làm gì có quyền được tố cáo người khác, với lại chuyện này là bình thường mà".
a. Em có đồng ý với ý kiến của bạn Hồng không? Vì sao?
b. Nhận xét về hành vi của chủ hàng cơm?
c. Nếu được chứng kiến cảnh của Hòa, em sẽ làm gì?
Câu 5: (3 điểm)
Trong giờ học môn GDCD, khi trao đổi về nội dung "phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại", thầy giáo hỏi: Hiện nay một số địa phương ở nước ta vẫn còn tình trạng buôn bán pháo nổ và sử dụng các chất độc hại trong chế biến thực phẩm. Theo em hiện tượng đó đáng lo ngại không? Vì sao?
a. Em hãy trả lời câu hỏi trên của thầy giáo?
b. Nêu hiểu biết của em về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại?
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Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu
ĐÁP ÁN:
Câu 1: 
 - Khái niệm tự chủ: (1đ) Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
- Biểu hiện của tự chủ: (1đ)
+  Không nóng nảy vội vàng, biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, khi gặp khó khăn không hoang mang sợ hãi, bình tĩnh tự tin trong mọi tình huống.
+ Trong cách cư xử với mọi người tỏ ra ôn tồn, lịch sự, hòa nhã.
+ Biết điều chỉnh hành vi, thái độ của bản thân khi sai.
+ Biết tự ra quyết định cho mình, không bị lôi kéo trước những cám dỗ, áp lực.
- Không đồng ý với ý kiến trên (0,5đ). Vì: (2,5đ) Tự chủ không chỉ là làm chủ bản thân mà còn biết điều chỉnh hành vi,thái độ của mình vì thế cần lắng nghe ý kiến của người khác để tiếp thu một cách có chọn lọc để kịp thời điều chỉnh chứ không phải là bảo vệ quan điểm của mình tới cùng, không cần lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu 2 : 
· Câu ca dao phê phán những ai có tính tham lam, tư hữu, vụ lợi, thấy tài sản của chung, của tập thể thì muốn biến nó thành của riêng mình bằng mọi cách. (1đ)
· Câu ca dao khuyên chúng ta phải sống chí công vô tư.(0,25đ)
· Cách rèn luyện: 
+ Phải điều chỉnh hành vi, thái độ của mình theo yêu cầu của nếp sống văn hóa. Bình tĩnh, ôn hòa, lễ độ. (0,25đ)
+ Hạn chế những đòi hỏi, mong muốn, hưởng thụ cá nhân và xa lánh những cám dỗ để tránh những việc làm xấu.(0,25đ)
+ Suy nghĩ trước và sau hành động, xem lại việc làm đó là đúng hay sai, rút kinh nghiệm và sửa chữa. (0,25đ)
Câu 3: 
	a. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. (1 đ )
Hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết, đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại (bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, khủng bố quốc tế, dịch bệnh hiểm nghèo...) để giải quyết những vấn đề đó cần phải có sự hợp tác quốc tế, không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được. Do đó hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu). (3 đ)
b. Học sinh nêu được:
- Tăng cường hợp tác quốc tế. (0,5 đ )
- Tuân theo nguyên tắc: Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bình đẳng cùng có lợi... (1,5 đ )
- Giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng thương lượng, hòa bình. (0,75 đ)
- Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép áp đặt, cường quyền (0,75 đ)
Câu 4:
Cần đảm bảo được các ý sau:
a. Không đồng ý (0,25đ). Vì: Mọi công dân đều có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật.(0,25đ)
b. Nhận xét: Việc làm của chủ hàng cơm là vi phạm pháp luật.
- Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.(0,5đ)
- Vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc, và giáo dục của trẻ em.(0,5đ)
c. Em sẽ: (1đ)
- Góp ý cho chủ hàng cơm để họ đối xử tử tế hơn đối với Hòa.
- Giải thích để chủ hàng cơm hiểu việc làm của họ là vi phạm pháp luật.
- Tố cáo việc làm sai trái của chủ hàng cơm (trực tiếp hoặc gián tiếp)
Câu 5:
 Nêu được đảm bảo các ý sau:
a. Em sẽ trả lời câu hỏi của thầy giáo như sau:
- Tình trạng buôn bán pháo nổ và sử dụng chất độc hại trong chế biến thực phẩm là hết sức lo ngại. (0,25đ)
- Vì: Các tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại đă gây tổn thất to lớn cả về người và tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội. (0,25đ)
- Học sinh lấy dẫn chứng để làm rõ (0,5đ)
b. Hiểu biết của em về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại
Ngày nay con người luôn phải đối mặt với những thảm hoạ do vũ khí cháy nổ và chất độc hại gây ra gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt trong đời sống xã hội ...(0,25đ)
-Nguyên nhân: Do sự thiếu hiểu biết của con người, sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật, bất chấp pháp luật, sự sơ xuất, bất cẩn của con người....(0,25đ)
-  Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại pháp luật nước ta quy định:
+ Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.(0,25đ)
+Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại. (0,25đ)
+  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn.(0,25đ)
- Trách nhiệm của công dân, học sinh:
+ Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.(0,25đ)
+ Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định trên.(0,25đ)
+ Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi dục người khác vi phạm các quy định trên.(0,25đ)

